
IJY BAN NHAN DAN 
TINH GIA LAI 

CQNG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 
DO 14p - Tv do - Hynh ph& 

   

SO: 1947/QD-UBND 	Gia Lai, ngay 26 thing 9 neim 2025 

QUYET DINH 
COng b Danh myc thii tyc hanh chinh ban hanh mei trong Huh vvc 

XtiAt nICYp khan thu8c pham vi chat nang quail 15T ciia S& C8ng Thirang 

CHU TICH tY BAN NHAN DAN TiNH 

Can cie Ludt TO chat chinh quyen clia phwang ngay 16 thong 6 nam 2025; 

Can ca. Nght clinh so'63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 ncim 2010 cua 
Chinh phá ye kiem soat thn tyc hanh chinh; Nghi Flinh sO 92/2017/ND-CP ngay 
07 thcing 8 nam 2017 cita.Chinh plin ye viec stia cloi, bo sung mat so di& curl cac 
Nghi cltnh c6 lien quan den kiem soat thi tyc hanh chinh; 

Can ca- Nghl clinh se' 118/2025/ND-CP ngay 09 thang 6 nam 2025 cua 
Chinh phñ ye thvc hien tha tyc 9hanh chinh theo cache mat dm, mat clia lien 
thong tgi Ba phan Mat dm va Clang Dich vu cang quac gia; 

Can cif Thong tic 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thcing 10 nam 2017 ctha 
trwang, Chn nhiem Van phong Chinh phi( htrong dein nghiep vy kiem socit thñ tyc 
hanh chinh; 

Can ca. Quyet clinh se 1845/QD-BCT ngay 27 thcing 6 nom 2025 cica BO 
trwang Ba Co ng Thwang ve viec cang bO tha tyc hanh chinh mai ban hanh trong 
firth vvc xucit nhap khau thuac pham vi civic nang quan lj caa BO Cang Thwang; 

Can eV Quyet clinh so' 2161/QD-BCT ngay 25 thang 7 nam 2025 cfca Ba 
trwang Ba COng Thwang ye viec cong ba thU tyc hanh chinh sièa den bo sung trong 
linhvvc xuat nhap khciu thuac pham vi char ming qucin 1j5 clia B Cong Tlicccmg; 

Can eV Quyet dinh se,  20/2025/QD-UBND ngay 20 thang 9 nam 2025 ctha 
U) ban nhan dein tinh Gia Lai quy clinh phan cap' tham quyen antic hien thu tyc 
hanh chinh cap GO)/ chic/2g nhan xucit x& hang him (C/O) vic chap thuan bang 
van ban cho thwang nhan tv chthg nhan xucit x& hang h6a xuat khciu (Vein ban 
chdp thuan) tren Ma ban tinh Gia Lai; 

Theo cle nght cita Gicim clac Sa C -Ong Thwang tgi Ta trinh so' 77/TTr-SCT 
ngay 26 thang 9 nam 2025. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Going 1)6 kern theo Quyet chnh nay Danh min e g6m 36 thil tyc hanh 
chInh ban hanh moi trong linh vgc Xuat nhap khau thuOc pham vi chire nang 
quail 132 cila Sà C8ng Thuong theo Quyet chnh s6 I 845/QD-BCT ngay 27 thang 6 
nam 2025 va Quyet chnh so 2161/QD-BCT ngay 25 thang 7 nam 2025 dm BO 
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truerng BO Cons Thuang vã Quyet dinh s6 20/2025/QD-UBND ngay 20 thang 9 
nam 2025 cüa Uy ban nhan dan tinh. 

Dieu 2. So.  Cong Thuang chiu trach nhiem ra soat, chit tri, ph& hap vori cac 
co quan lien quan xay climg du thao, trinh Chü tich Uy ban ,nhan dan tinh phe 
duyet quy trinh nOi bQ giai quyet thu tic hanh dugc ding bo tai Dieu 1 Quyet 
dinh nay theo quy dinh. 

Dieu 3. Chanh Van phong li1y ban nhan clan tinh, Giam doe Sa Gang 
Thucmg, Giam dem Trung tam Phoc vij hanh chinh c8ng tinh, ThO truang các so; 
ban, nganh tinh va cac cor quan, don vj, to chirc, cá nhan có lien quan chiu trach 
nhiem thi hanh Quyet dinh nay Ice tir ngay 01 thang 10 nam 20254' 

Nal nhip: 
- Nhu DiL 3; 
- Van phong Chinh phit (Cnc Kielm soat TTHC); 
- BO Gong Thuang; 

CT, cac PCT UBND tinh; 
LD VPUBND tinh; 

- Bun diL tinh; 
VNPT tinh; 

- Ltru: VT, XDCT, PVHCC.t. 



DANH MỤC 36 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày  26 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

Thủ tục hành chính theo Quyết định số 2161/QĐ-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

1.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu AANZ 

1.000694 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 

đồng/bộ C/O  

(Bằng 50% 

mức thu phí 

quy định tại 

Điều 4 Thông 

tư số 

36/2023/TT-

BTC ngày 

06/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, 

chế độ thu, 

nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

31/2015/TT-BCT ngày 

24/9/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 

07/2020/TT-BCT ngày 

30/3/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

https://ecosys.g

ov.vn/  

chứng nhận 

xuất xứ hàng 

hóa (C/O)) 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

02/2024/TT-BCT ngày 

15/01/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2025/TT-BCT ngày 

07/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Hiệp định Thành lập 

khu vực thương mại tự 

do ASEAN - Úc - Niu 

Di-lân ký ngày 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

27/02/2009 tại Hội nghị 

cấp cao lần thứ 14, tại 

Thái Lan giữa các nước 

thành viên Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á 

với Úc và Niu Di-lân; 

- Nghị định thư thứ nhất 

sửa đổi Hiệp định 

Thành lập khu vực 

thương mại tự do 

ASEAN - Úc và Niu Di-

lân ký ngày 26/8/2014 

trong khuôn khổ Hội 

nghị Bộ trưởng Kinh tế 

ASEAN lần thứ 46 tại 

Mi-an-ma; 

- Nghị định thư thứ hai 

sửa đổi Hiệp định thành 

lập Khu vực thương mại 

tự do ASEAN - Úc - 

Niu Di-lân làm tại Sê-

ma-rang, In-đô-nê-xi-a 

ngày 14/02/2024; 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1845/QĐ-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

2.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu VI 

1.014119 

a) Trường hợp thương 

nhân đính kèm hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa 

tại Hệ thống quản lý và 

cấp chứng nhận xuất xứ 

điện tử của Bộ Công 

Thương tại địa chỉ 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

(Bằng 50% 

mức thu phí 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08 tháng 3 năm 2018 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03 tháng 4 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Công 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

www.ecosys.gov.vn 

hoặc trang điện tử khác 

của các cơ quan, tổ chức 

cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa được 

Bộ Công Thương ủy 

quyền: 

- Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ dưới dạng điện tử, 

cơ quan, tổ chức cấp 

Giấy chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa thông báo 

trên hệ thống kết quả xét 

duyệt hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa cho thương 

nhân; 

- Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi nhận 

được đơn đề nghị cấp 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

 

quy định tại 

Điều 4 Thông 

tư số 

36/2023/TT-

BTC ngày 

06/6/2023 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy 

định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử 

dụng phí chứng 

nhận xuất xứ 

hàng hóa 

(C/O)) 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29 tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

11/2024/TT-BCT ngày 

01/8/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

 - Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

Giấy chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa và Giấy 

chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa đã được khai 

hoàn chỉnh và hợp lệ 

dưới dạng bản giấy nêu 

tại điểm a và điểm b 

Khoản 1 Điều 15 Nghị 

định số 31/2018/NĐ-CP, 

cơ quan, tổ chức cấp 

Giấy chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa trả kết quả 

cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa dưới 

dạng bản giấy. 

b) Trường hợp thương 

nhân nộp hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa trực 

tiếp tại trụ sở của cơ 

quan, tổ chức cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định thương mại 

tự do giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Nhà nước I-

xra-en; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

hàng hóa: Cơ quan, tổ 

chức cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa 

trả kết quả cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa trong thời hạn 

8 giờ làm việc kể từ khi 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa đầy đủ 

và hợp lệ. 

c) Trường hợp thương 

nhân nộp hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa qua 

bưu điện, thời gian trả 

kết quả cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa là 

24 giờ làm việc kể từ khi 

cơ quan, tổ chức cấp 

Giấy chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa nhận được 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư.  

3. 2 

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu D 

(1.000665) 

Trong thời hạn 6 giờ làm 

việc kể từ khi Tổ chức 

cấp C/O nhận được hồ 

sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 

dạng điện tử, kết quả xét 

duyệt hồ sơ đề nghị cấp 

C/O được thông báo trên 

hệ thống eCoSys: 

- Nếu hồ sơ C/O hợp lệ, 

Tổ chức cấp C/O duyệt, 

cấp phép C/O mẫu D 

điện tử trên hệ thống 

eCoSys và dữ liệu C/O 

điện tử được chuyển qua 

Cổng thông tin một cửa 

quốc gia (VNSW) để 

truyền sang các nước 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 

đồng/bộ C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về 

xuất xứ hàng hóa; 

- Thông tư số 

22/2016/TT-BCT ngày 

03/10/2016 của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

19/2020/TT-BCT ngày 

14/8/2020 của Bộ Công 

Thương; 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thành viên ASEAN. 

- Nếu hồ sơ không hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O nêu 

rõ lý do không chấp 

nhận và thông báo qua 

hệ thống eCoSys để 

thương nhân sửa đổi, bổ 

sung. 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

- Thông tư số 

10/2022/TT-BCT ngày 

01/6/2022 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

03/2023/TT-BCT ngày 

14/02/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định Thương mại 

hàng hóa ký ngày 

26/02/2009 tại Hội nghị 

cấp cao lần thứ 14 tại 

Cha-am, Thái Lan giữa 

các nước thành viên 

Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

4. 3 

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu E 

(1.000695) 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

 

đồng/bộ C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

12/2019/TT-BCT ngày 

30/7/2019 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định khung về 

hợp tác kinh tế toàn diện 

giữa Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á và 

nước Cộng hòa nhân 

dân Trung Hoa ký ngày 

04/11/2002 tại Phnôm-

pênh, Cam-pu-chia; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

5.  Cấp Giấy chứng - Đối với trường hợp hồ - Trực tiếp hoặc Có Toàn - Từ ngày - Nghị định số - 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu AK 

1.000603 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

 

trình 01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 

đồng/bộ C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

20/2014/TT-BCT ngày 

25/6/2014 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

13/2019/TT-BCT ngày 

31/07/2019 của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

04/2024/TT-BCT ngày 

27/3/2024 của Bộ Công 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính); 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định Thương mại 

hàng hóa thuộc Hiệp 

định khung về Hợp tác 

kinh tế toàn diện giữa 

Hiệp hội các quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN) 

và Đại Hàn Dân Quốc 

đã ký chính thức tại Ku-

a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

a ngày 24/8/2006; 

- Thư phê chuẩn của Ủy 

ban thực thi Hiệp định 

Thương mại tự do 

ASEAN - Hàn Quốc 

ngày 27/6/2013 về việc 

sửa đổi tiểu Phụ lục I - 

Thủ tục cấp và kiểm tra 

Giấy chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa trong Phụ 

lục III - Quy tắc xuất xứ 

của Hiệp định Thương 

mại Hàng hóa trong 

khuôn khổ Hiệp định 

Thương mại tự do 

ASEAN - Hàn Quốc; 

- Quyết định thông qua 

danh mục chuyển đổi 

hàng hóa đối với quy tắc 

cụ thể mặt hàng tại Tiểu 

phụ lục 2 thuộc Phụ lục 

3 Quy tắc xuất xứ của 

Hiệp định Thương mại 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

hàng hóa thuộc Hiệp 

định Khung về hợp tác 

kinh tế toàn diện giữa 

Chính phủ của các nước 

thành viên thuộc Hiệp 

hội các quốc gia Đông 

Nam Á và Chính phủ 

nước Đại Hàn Dân 

Quốc do Ủy ban thực thi 

Hiệp định Thương mại 

tự do ASEAN-Hàn 

Quốc (AKFTA-IC) lần 

thứ 17 ban hành tháng 

02/2019 tại Xơ-un, Hàn 

Quốc; 

- Bản ghi nhớ về hệ 

thống trao đổi dữ liệu 

xuất xứ điện tử 

(EODES) nhằm tạo 

thuận lợi trong thực thi 

hiệp định thương mại tự 

do giữa Bộ Công 

Thương Việt Nam, 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

Tổng cục Hải quan Việt 

Nam và Tổng cục Hải 

quan Hàn Quốc được ký 

luân phiên tại Hà Nội 

vào ngày 21/10/2022 và 

tại Te-Chơn, Hàn Quốc 

vào ngày 31/10/2022; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

6.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu AJ 

1.000432 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 

đồng/bộ C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

37/2022/TT-BCT ngày 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

23/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BTC ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính); 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định Đối tác kinh 

tế toàn diện ASEAN - 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

Nhật Bản được ký kết 

theo hình thức luân 

phiên giữa các nước 

ASEAN và Nhật Bản và 

được Việt 

Nam ký ngày 01/4/2008 

tại Hà Nội, có hiệu 

lực từ ngày 01/12/2008; 

- Nghị định thư thứ nhất 

sửa đổi Hiệp định Đối 

tác kinh tế toàn 

diện ASEAN - Nhật 

Bản, có hiệu lực kể từ 

ngày 01/8/2020 đối với 

Việt Nam. 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

7.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

Mẫu AI 

2.000303 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

15/2010/TT-BCT ngày 

15/4/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Hiệp định Thương mại 

hàng hóa ASEAN - Ấn 

Độ ký ngày 13/8/2009 

và ngày 24/10/2009 tại 

Thái Lan giữa các nước 

thành viên Hiệp hội các 

quốc gia Đông Nam Á 

với Ấn Độ; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

kết quả cấp C/O. 

8.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu S 

1.000676 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

04/2010/TT-BCT ngày 

25/01/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

- 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

ov.vn/  22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Bản Thoả thuận giữa 

Bộ Công Thương nước 

Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Bộ 

Công Thương nước 

Cộng hoà dân chủ nhân 

dân Lào về Quy tắc xuất 

xứ áp dụng cho các mặt 

hàng được hưởng ưu đãi 

thuế suất thuế nhập 

khẩu Việt Nam - Lào ký 

ngày 01/10/2009 tại Hà 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

Nội, Việt Nam; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

 

9.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O) ưu đãi 

mẫu X 

2.000260 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

17/2011/TT-BCT ngày 

14/4/2011 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Bản thỏa thuận về việc 

thúc đẩy thương mại 

song phương giữa Bộ 

Công thương nước 

Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Bộ 

Thương mại Vương 

quốc Campuchia, ký 

ngày 29/10/2010 tại Hà 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

Nội, Việt Nam; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

10.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu VJ 

1.000686 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

10/2009/TT-BCT ngày 

18/05/2009 của Bộ 

Công Thương; 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

hồ sơ - Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về 

xuất xứ hàng hóa; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Hiệp định Đối tác 

Kinh tế Việt Nam - Nhật 

Bản (VJEPA) được ký 

kết ngày 25/12/2008 và 

có hiệu lực từ ngày 

01/10/2009; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

 

11.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu VC 

1.000664 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

31/2013/TT-BCT ngày 

15/11/2013 của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

05/2015/TT-BCT ngày 

27/3/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định khu vực 

thương mại tự do Việt 

Nam - Chi Lê được Bộ 

trưởng hai nước ký kết 

ngày 11/11/2011 tại Hô-

nô-lu-lu, Ha-oai, Hoa 

Kỳ và được hai nước ký 

sửa đổi ngày 20/5/2013; 

- Thư trao đổi sửa đổi, 

bổ sung Hiệp định khu 

vực thương mại tự do 

Việt Nam - Chi Lê được 

Bộ trưởng hai nước ký 

ngày 02/6/2014; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

12.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

Mẫu VK 

1.000431 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2015/TT-BCT ngày 

18/11/2015 của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

48/2015/TT-BCT ngày 

14/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

09/2022/TT-BCT ngày 

01/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định Thương mại 

Tự do Việt Nam - Hàn 

Quốc đã được Chính 

phủ nước Cộng hòa xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

và Chính phủ nước Đại 

Hàn Dân Quốc ký chính 

thức ngày 05/5/2015 tại 

Hà Nội, Việt Nam; 

- Công hàm trao đổi sửa 

đổi Quy tắc cụ thể mặt 

hàng quy định tại Phụ 

lục 3-A của Hiệp định 

Thương mại tự do giữa 

Việt Nam và Hàn Quốc 

do Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Việt Nam và 

Bộ trưởng Bộ Thương 

mại, Công nghiệp và 

Năng lượng Hàn Quốc 

ký ngày 22/12/2021; 

- Bản ghi nhớ về hệ 

thống trao đổi dữ liệu 

xuất xứ điện tử 

(EODES) nhằm tạo 

thuận lợi trong thực thi 

hiệp định thương mại tự 

do giữa Bộ Công 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

Thương Việt Nam, 

Tổng cục Hải quan Việt 

Nam và Tổng cục Hải 

quan Hàn Quốc được ký 

luân phiên tại Hà Nội 

vào ngày 21/10/2022 và 

tại Te-Chơn, Hàn Quốc 

vào ngày 31/10/2022; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

13.  

 

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O) ưu đãi 

mẫu EAV 

1.000382 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

21/2016/TT-BCT ngày 

20/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

01/2024/TT-BCT ngày 

15 tháng 01 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định thương mại 

tự do Việt Nam - Liên 

minh Kinh tế Á Âu 

(EAEU - bao gồm các 

nước Liên bang Nga, 

Cộng hòa Belarus, Cộng 

hòa Kazakhstan, Cộng 

hòa Armenia và Cộng 

hòa Kyrgyzstan) được 

ký kết ngày 29/5/2015, 

và có hiệu lực từ ngày 

05/10/2016; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

14.  
Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 
Có 

Một 

phần 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 
- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

hoá (C/O) ưu đãi 

mẫu A 

1.000490 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ  

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Quy định chế độ ưu 

đãi thuế quan phổ cập 

của Nhật Bản tại tài liệu 

hướng dẫn của 

UNCTAD ngày 

18/01/2021 

(UNCTAD/ITCD/TSB/

Misc.42/Rev.6); 

- Quy định chế độ ưu 

đãi thuế quan phổ cập 

của Úc tại tài liệu hướng 

dẫn của UNCTAD ngày 

15/01/2019 

(UNCTAD/ITCD/TSB/

Misc.56/Rev.1); 

- Quy định chế độ ưu 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

đãi thuế quan phổ cập 

của Niu Di-lân tại tài 

liệu hướng dẫn của 

UNCTAD ngày 

31/3/1999 

(UNCTAD/ITCD/TSB/

Misc.48) 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

15.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) không 

ưu đãi mẫu B   

1.000450 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BTC ngày 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

thời điểm nộp 

hồ sơ 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

16.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) mẫu 

DA59 (cho hàng 

hóa xuất khẩu đi 

Châu Phi) 

1.000430 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Có 
Một 

phần 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Quy định tại Luật Hải 

quan và Thuế số 91 

ngày 27/7/1964 của 

Nam Phi; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

17.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) mẫu 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Có 
Một 

phần 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

ICO (cho hàng cà 

phê xuất khẩu) 

1.000398 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Quy định số 102-9 của 

Tổ chức cà phê thế giới 

ngày 27/4/2009; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

kết quả cấp C/O. 

18.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) mẫu 

Peru   

1.003477 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

Có 
Một 

phần 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

- 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

ov.vn/  22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Quyết định cấp Bộ số 

074-2007-

MINCETUR/DM ngày 

29/3/2007; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

19.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) mẫu 

Thổ Nhĩ Kỳ 

1.003400 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Có 
Một 

phần 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Luật Hải quan số 4458 

ngày 27/10/1999; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

20.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) mẫu 

Venezuela    

1.002960 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

Có 
Một 

phần 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính;  

- Nghị quyết số 1195 

của Bộ Tài chính và số 

452 của Bộ Sản xuất và 

Thương mại Bôliva, Vê-

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

nê-xu-ê-la ngày 

28/10/2002; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

21.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) cho 

hàng hóa gửi kho 

ngoại quan đến 

các nước thành 

viên theo Điều 

ước quốc tế mà 

Việt Nam ký kết 

hoặc gia nhập 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

1.001298 hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

22.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) cho 

hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu 

từ doanh nghiệp 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

chế xuất, khu chế 

xuất, kho ngoại 

quan, khu phi thuế 

quan và các khu 

vực hải quan riêng 

khác có quan hệ 

xuất nhập khẩu 

với nội địa 

1.001370 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

23.  Cấp Giấy chứng - Đối với trường hợp hồ - Trực tiếp hoặc Có Toàn - Từ ngày - Nghị định số - 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) cấp sau 

1.001380 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

trình 01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

24.  

Cấp lại Giấy 

chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa (C/O) 

1.001383 

Trong thời hạn 4 giờ làm 

việc kể từ khi Tổ chức 

cấp C/O nhận được Đơn 

đề nghị cấp lại C/O và 

hồ sơ đề nghị cấp lại 

C/O đầy đủ và hợp lệ. 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

15.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 30.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

https://ecosys.g

ov.vn/  

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

25.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) giáp 

lưng 

1.003522 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

- 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về 

xuất xứ hàng hóa; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

 

26.  Cấp Giấy chứng - Đối với trường hợp hồ - Trực tiếp hoặc Có Toàn - Từ ngày - Nghị định số - 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O) ưu đãi 

mẫu CPTPP 

2.001372 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

trình 01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

03/2019/TT-BCT ngày 

22/01/2019 của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

06/2020/TT-BCT ngày 

24/3/2020 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BTC ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) được chính 

thức ký kết vào tháng 

3/2018 bởi 11 nước 

thành viên, có hiệu lực 

tại Việt Nam từ 

14/01/2019; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

27.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

mẫu AHK 

1.007968 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

21/2019/TT-BCT ngày 

08/11/2019 của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BTC ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

- 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/lich-su-cap-nhat-tthc?matthc=1.007968&backURL=%2Ftthc-danh-sach-thu-tuc-hanh-chinh%3FmaOrTenTTHC%3D%26tenTTHC%3D%26maTTHC%3D%26linhVucId%3D%26capThucHien%3D%26doiTuong%3D%26tenQdcb%3D%26suKienId%3D%26coQuanCongBoId%3D000.00.00.G02%26ngayQuyetDinh%3D%26tinhTrangTTHC%3D%26coQuanThucHienId%3D%26isTimKiemDonGian%3Dtrue%26pageNumber%3D0


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

https://ecosys.g

ov.vn/  

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Hiệp định Thương mại 

tự do ASEAN - Hồng 

Công (Trung Quốc) ký 

ngày 28/3/2018 tại Liên 

bang Mi-an-ma; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

28.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O) ưu đãi 

mẫu VN-CU 

1.008361 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

08/2020/TT-BCT ngày 

08/4/2020 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

- Hiệp định Thương mại 

Việt Nam - Cuba ký 

ngày 09/11/2018 tại 

Việt Nam; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

 

29.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O) mẫu 

EUR.1 

1.008667 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

11/2020/TT-BCT ngày 

15/6/2020 của Bộ Công 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

hồ sơ Thương; 

- Thông tư số 

41/2022/TT-BCT ngày 

30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Hiệp định Thương mại 

tự do giữa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu 

được Quốc hội thông 

qua ngày 08/6/2020; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

 

30.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

mẫu EUR.1 trong 

UKVFTA 

1.010056 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

- Thông tư số 

02/2021/TT-BCT ngày 

11/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Hiệp định Thương mại 

tự do giữa Việt Nam và 

Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ai-len ký 

ngày 29/12/2020 tại 

Luân-đôn, Vương quốc 

Anh; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

31.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) ưu đãi 

mẫu RCEP 

1.010762 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

Có 
Toàn 

trình 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

05/2022/TT-BCT ngày 

18/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

32/2022/TT-BCT ngày 

18/11/2022 sửa đổi 

Thông tư số 

05/2022/TT-BCT ngày 

18/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Hiệp định Đối tác 

Kinh tế toàn diện khu 

vực ký ngày 15/11/2020 

qua hình thức trực 

tuyến; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

32.  

Cấp Giấy chứng 

nhận không thay 

đổi xuất xứ 

(CNM) 

1.001274 

- Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp CNM được 

thông báo trên hệ thống. 

Trong thời hạn 2 giờ làm 

việc kể từ khi Tổ chức 

cấp C/O nhận được Đơn 

đề nghị cấp CNM và đã 

được khai hoàn chỉnh và 

hợp lệ dưới dạng bản 

giấy đối với trường hợp 

thương nhân đính kèm 

hồ sơ đề nghị cấp C/O 

tại địa chỉ 

www.ecosys.gov.vn; 

- Trong thời hạn 8 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

Có 
Một 

phần 
Không 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- 

http://www.ecosys.gov.vn/
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

hồ sơ đề nghị cấp CNM 

đầy đủ và hợp lệ đối với 

trường hợp thương nhân 

nộp trực tiếp hồ sơ tại 

trụ sở của Tổ chức cấp 

C/O; 

- Trong thời hạn 24 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đề nghị cấp CNM 

đầy đủ và hợp lệ theo 

ngày ghi trên bì thư đối 

với trường hợp thương 

nhân gửi hồ sơ qua bưu 

điện đến Tổ chức cấp 

C/O.  

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy  

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

33.  

Cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hóa (C/O) mẫu 

GSTP 

1.013642 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Có 
Một 

phần 

- Từ ngày 

01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

03/4/2018 của của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Hiệp định Hệ thống ưu 

đãi thương mại toàn cầu 

ngày 12/4/1988; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

34.  Cấp Giấy chứng - Đối với trường hợp hồ - Trực tiếp hoặc Có Một - Từ ngày - Nghị định số - 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

nhận xuất xứ hàng 

hoá (C/O) mẫu 

BR9 

1.013643 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được đính 

kèm trên hệ thống 

eCoSys dưới dạng điện 

tử: 

+ Trong thời hạn 6 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

dưới dạng điện tử, kết 

quả xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp C/O được 

thông báo trên hệ thống 

eCoSys;  

+ Trong thời hạn 2 giờ 

làm việc kể từ khi Tổ 

chức cấp C/O nhận được 

Đơn đề nghị cấp C/O và 

C/O đã được khai hoàn 

chỉnh và hợp lệ dưới 

dạng bản giấy, Tổ chức 

cấp C/O trả kết quả cấp 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

ov.vn/  

phần 01/7/2025 đến 

hết ngày 

31/12/2026: 

30.000 đồng/bộ 

C/O. 

- Từ ngày 

01/01/2027 trở 

đi: 60.000 

đồng/bộ C/O. 

- Thu phí tại 

thời điểm nộp 

hồ sơ 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

05/2018/TT-BCT ngày 

03/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

44/2023/TT-BCT ngày 

29/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

23/2025/TT-BCT ngày 

05/5/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

C/O dưới dạng bản giấy. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

trực tiếp tại trụ sở của 

Tổ chức cấp C/O dưới 

dạng bản giấy, trong thời 

hạn 8 giờ làm việc kể từ 

khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

- Đối với trường hợp hồ 

sơ đề nghị cấp C/O của 

thương nhân được nộp 

qua bưu điện, trong thời 

hạn 24 giờ làm việc kể 

từ khi Tổ chức cấp C/O 

nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp C/O đầy đủ và hợp 

lệ theo ngày ghi trên bì 

- Nghị định số 67 ngày 

05/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp Brazil; 

- Thông tư số 

36/2023/TT-BTC ngày 

06/6/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 

64/2025/TT-BTC ngày 

30/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

thư, Tổ chức cấp C/O trả 

kết quả cấp C/O. 

35.  

Cấp Văn bản chấp 

thuận tự chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hóa trong ASEAN 

1.000366 

Trong thời hạn 14 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

Có 
Một 

phần 
Không 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

27/2017/TT-BCT ngày 

06/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

28/2015/TT-BCT ngày 

20/8/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 10/9/2014 về 

việc gia nhập Bản ghi 

nhớ thực hiện dự án thí 

điểm tự chứng nhận 

xuất xứ số 2 trong 

- 



 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

https://ecosys.g

ov.vn/  

khuôn khổ ASEAN; 

- Nghị quyết số 

110/NQ-CP của Chính 

phủ ngày 23/7/2020 về 

việc phê duyệt Nghị 

định thư thứ nhất sửa 

đổi Hiệp định Thương 

mại hàng hóa ASEAN 

ký ngày 22/01/2019 tại 

Việt Nam; 

- Thông tư số 

19/2020/TT-BCT ngày 

14/8/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/09/2025 của Ủy 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai. 

36.  

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Văn bản 

chấp thuận tự 

chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa trong 

ASEAN 

1.008882 

- Trường hợp thay đổi 

hoặc bổ sung mặt hàng 

đăng ký tự chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa, trong 

vòng 14 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ và cập 

nhật kết quả kiểm tra 

thực tế năng lực sản xuất 

của thương nhân. 

- Trường hợp thay đổi 

hoặc bổ sung người có 

thẩm quyền ký nội dung 

tự khai báo xuất xứ hàng 

hóa, trong vòng 03 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ của thương nhân 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến Sở 

Công Thương 

tỉnh Gia Lai, địa 

chỉ: 70 Trần 

Hưng Đạo, 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: 

Nộp trực tuyến 

trên Hệ thống 

quản lý và cấp 

chứng nhận 

xuất xứ điện tử 

(eCoSys) của 

Bộ Công 

Thương tại địa 

chỉ 

https://ecosys.g

Có 
Toàn 

trình 
Không 

- Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP ngày 

08/3/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

39/2018/TT-BCT ngày 

30 tháng 10 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

19/2020/TT-BCT ngày 

14/8/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

40/2025/TT-BCT ngày 

22/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Nghị quyết số 

110/NQ-CP của Chính 

 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx


 

 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

 

Địa điểm 

tiếp nhận và 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Thực 

hiện 

tiếp 

nhận 

và trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 
Mã TTHC 

ov.vn/  phủ ngày 23/7/2020 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 

20/2025/QĐ UBND 

ngày 20/09/2025 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai. 

TỔNG SỐ: 36 TTHC        

 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx
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